
DANH SÁCH ĐƯỢC TẶNG GIẤY KHEN 

Thành tích trong Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số tỉnh Nam Định năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày      tháng    năm 2022  

của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định) 

 

TT Tên bài dự thi Lớp Môn 
Tác giả/ Nhóm tác giả Thành 

tích (đạt 

giải) Tác giả 1 Tác giả 2 Tác giả 3 

1.  
Mô phỏng nguyên lý hoạt 

động của nhà máy thủy điện 
5 Khoa học 

Vũ Thị Hương Giang  - 

Trường Tiểu học Chu Văn 

An, thành phố Nam Định 

Vũ Thị Hạnh -Trường Tiểu 

học Chu Văn An, thành phố 

Nam Định 

  Nhất 

2.  
Các chất dinh dưỡng có 

trong thức ăn 
4 Khoa học 

Trần Thị Thìn -Trường Tiểu 

học xã Nghĩa Bình, huyện 

Nghĩa Hưng  

Ngô Thị Thu Hương - 

Trường Tiểu học xã Nghĩa 

Bình, huyện Nghĩa Hưng 

Vũ Thị Chinh - 

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Bình, huyện 

Nghĩa Hưng 

Nhất 

3.  
Tư liệu dạy học số môn Lịch 

sử lớp 4 
4 

Lịch sử 

và Địa lí 

Nguyễn Việt Hùng - Trường 

Tiểu học Yên Trung, huyện Ý 

Yên 

    Nhất 

4.  Bản đồ hành chính Việt Nam 5 
Lịch sử 

và Địa lí 

Vũ Thị Hương Giang - 

Trường Tiểu học Chu Văn 

An, thành phố Nam Định 

 Ngô Thị Phương - Trường 

Tiểu học Chu Văn An, 

thành phố Nam Định 

  Nhất 

5.  
Tư liệu dạy về địa lí các 

vùng miền của nước ta 
4 

Lịch sử 

và Địa lí 

Nguyễn Thu Hồng -Trường 

tiểu học Lê Quý Đôn, thành 

phố Nam Định 

 Nguyễn Thị Kim Tuyến -  

Trường tiểu học Lê Quý 

Đôn, thành phố Nam Định 

 Đinh Lan Phượng -

Trường tiểu học Lê 

Quý Đôn, thành phố 

Nam Định 

Nhất 

6.  
Bản đồ các nước Đông Nam 

Á 
5 

Lịch sử 

và Địa lí 

Vũ Thị Dịu - Trường Tiểu 

học Nam Dương, huyện Nam 

Trực 

    Nhất 

7.  
Thiết bị dạy số về thành phố 

Huế 
4 

Lịch sử 

và Địa lí 

Bùi Thị Hương - Trường Tiểu 

học xã Nghĩa Minh, huyện 

Nghĩa Hưng 

 Nguyễn Thị Tuyết - 

Trường Tiểu học xã Nghĩa 

Minh, huyện Nghĩa Hưng 

Đoàn Thị Quyên - 

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Minh, huyện 

Nghĩa Hưng 

Nhất 



2 
 

TT Tên bài dự thi Lớp Môn 
Tác giả/ Nhóm tác giả Thành 

tích (đạt 

giải) Tác giả 1 Tác giả 2 Tác giả 3 

8.  

Giới thiệu vùng đồng bằng 

Bắc Bộ - Văn miếu Quốc Tử 

Giám 

4 
Lịch sử 

và Địa lí 

Bùi Thị Nhung - Trường Tiểu 

học Hồ Tùng Mậu, thành phố 

Nam Định 

 Bùi Phương Linh - Trường 

Tiểu học Hồ Tùng Mậu, 

thành phố Nam Định 

  Nhất 

9.  
Tìm hiểu về mặt nạ Trung 

Thu 
3 

Nghệ 

Thuật 

Nguyễn Thị Dung - Trường 

Tiểu học Nguyễn Trãi, thành 

phố Nam Định 

Vũ Thị Hà Thu - Trường 

Tiểu học Nguyễn Trãi, 

thành phố Nam Định 

  Nhất 

10.  
Bộ tranh Tiếng Anh 3 - Chủ 

đề: Home 
3 

Ngoại 

ngữ 

Đinh Thị Huê - Trường Tiểu 

học Hải Giang, huyện Hải 

Hậu 

    Nhất 

11.  
Hỏi và trả lời về vị trí của vật 

- Ask and answer about the 

position of things 

3 
Ngoại 

ngữ 

Hoàng Khánh Hòa - Trường 

Tiểu học Nguyễn Trãi, thành 

phố Nam Định 

 Phạm Thị Thúy - Trường 

Tiểu học Nguyễn Trãi, 

thành phố Nam Định 

  Nhất 

12.  Bảng chữ cái Tiếng Anh 3 
Ngoại 

ngữ 

Phạm Văn Soạn - Trường 

Tiểu học Hải An, huyện Hải 

Hậu 

Nguyễn Thị Tú - Trường 

Tiểu học Hải An, huyện Hải 

Hậu 

  Nhất 

13.  
Phần mềm dạy học môn 

Tiếng Việt lớp 1 
1 

Tiếng 

Việt 

Trần Văn Hiếu -Trường tiểu 

học thị trấn Xuân Trường, 

huyện Xuân Trường 

    Nhất 

14.  

Album ảnh về công việc, 

nghề nghiệp dạy liên môn 

Tiếng Việt lớp 2;4, Đạo đức 

lớp 4, Hoạt động trải nghiệm 

lớp 2;3;5 

2 
Tiếng 

Việt 

Dương Thị Huyền- Trường 

Tiểu học xã Nghĩa Châu, 

huyện Nghĩa Hưng 

Cồ Thị Thu Thảo- Trường 

Tiểu học xã Nghĩa Châu, 

huyện Nghĩa Hưng 

Đàm Thị Huyền -

Trường Tiểu học xã 

Nghĩa Châu, huyện 

Nghĩa Hưng 

Nhất 

15.  
Bộ học liệu số: Nói và nghe 

Sự tích cây khoai lang 
2 

Tiếng 

Việt 

Vũ Thị Hằng - Trường Tiểu 

học Hải Quang, huyện Hải 

Hậu 

Nguyễn Thị Lan - Trường 

Tiểu học Hải Quang, huyện 

Hải Hậu 

 Nguyễn Mai Diễm 

Quỳnh -Trường Tiểu 

học Hải Quang, 

huyện Hải Hậu 

Nhất 

16.  
Hình ảnh trực quan các loại 

máy tính, mô hình mô phỏng 

các bước bật, tắt máy tính. 

3 

Tin học 

và Công 

nghệ 

Nguyễn Thị Ngoãn - Trường 

Tiểu học thị trấn Rạng Đông, 

huyện Nghĩa Hưng 

    Nhất 



3 
 

TT Tên bài dự thi Lớp Môn 
Tác giả/ Nhóm tác giả Thành 

tích (đạt 

giải) Tác giả 1 Tác giả 2 Tác giả 3 

17.  

Sử dụng đèn học - quạt - 

máy thu thanh (radio) - máy 

thu hình (tivi) môn Công 

nghệ lớp 3 

3 

Tin học 

và Công 

nghệ 

Nguyễn Quốc Trường - Tiểu 

học Nam Hải, xã Nam Hải, 

huyện Nam Trực 

    Nhất 

18.  Sử dụng quạt điện 3 

Tin học 

và Công 

nghệ 

Đặng Văn Minh - Trường 

Tiểu học Trần Quang Khải, 

huyện Mỹ Lộc 

    Nhất 

19.  
Phần mềm hướng dẫn học 

sinh khám phá máy tính 
3 

Tin học 

và Công 

nghệ 

Hoàng Thị Thu Hiền - 

Trường tiểu học Nam Vân, 

thành Phố Nam Định 

    Nhất 

20.  
Mô tả trực quan hướng tới 

hình thành các khái niệm 

toán học lớp 4 và lớp 5 

4 Toán 

Vũ Ngọc Tuấn - Trường Tiểu 

học Nguyễn Văn Trỗi, thành 

phố Nam Định 

    Nhất 

21.  Diện tích hình tam giác 5 Toán 

Nguyễn Thị Quỳnh - Trường 

Tiểu học Trần Tế Xương, 

thành phố Nam Định 

Nguyễn Thị Oanh- Trường 

Tiểu học Trần Tế Xương, 

thành phố Nam Định 

  Nhất 

22.  
Thiết bị điện tử hỗ trợ xem 

lịch 
1 Toán 

Đỗ Thanh Dung, Trường 

Tiểu học Trực Thắng, huyện 

Trực Ninh 

Phạm Thị Nga,Trường Tiểu 

học Trực Thắng, huyện 

Trực Ninh 

  Nhất 

23.  
Phần mềm dạy học môn 

Toán lớp 1 
1 Toán 

Trần Văn Hiếu - Trường tiểu 

học thị trấn Xuân Trường, 

huyện Xuân Trường 

    Nhất 

24.  
Phân loại động vật theo lớp 

bao phủ cơ thể và cách di 

chuyển 

3 
Tự nhiên 

và xã hội 

Lê Lan Anh -  Trường Tiểu 

học Nguyễn Viết Xuân, thành 

phố Nam Định 

Hoàng Thị Châu Linh - 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Viết Xuân, thành phố Nam 

Định 

  Nhất 

25.  
Mô phỏng quá trình phát 

triển của cây đu đủ 
3 

Tự nhiên 

và xã hội 

Đoàn Thị Mùi - Trường Tiểu 

học Nam Hồng, huyện Nam 

Trực 

 Dương Thị Kim Ngoan  - 

Trường Tiểu học Nam 

Hồng, huyện Nam Trực 

Vũ Thị Kim Thịnh -  

Trường Tiểu học 

Nam Hồng, huyện 

Nam Trực 

Nhất 



4 
 

TT Tên bài dự thi Lớp Môn 
Tác giả/ Nhóm tác giả Thành 

tích (đạt 

giải) Tác giả 1 Tác giả 2 Tác giả 3 

26.  Con vật quanh em 1 
Tự nhiên 

và xã hội 

Nguyễn Thị Mai - Trường 

Tiểu học Mỹ Hưng, huyện 

Mỹ Lộc 

Trần Thị Đào -Trường Tiểu 

học Mỹ Hưng, huyện Mỹ 

Lộc 

  Nhất 

27.  
Trò chơi học tập “Cùng nhau 

khám phá” 
2 

Tự nhiên 

và xã hội 

Trần Thị Đức Hạnh-Trường 

Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, 

Thành phố Nam Định 

Trần Thị Hồng - Trường 

Tiểu học Nguyễn Viết 

Xuân, Thành phố Nam Định 

  Nhất 

28.  
Bộ tư liệu số - chủ đề: Trái 

đất và các hành tinh 
3 

Tự nhiên 

và xã hội 

Hoàng Anh Tiến -Trường 

Tiểu học Yên Cường, huyện 

Ý Yên 

    Nhất 

29.  Chủ đề Thực vật và động vật 2 
Tự nhiên 

và xã hội 

Vũ Thị Nhân, Tiểu học thị 

trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa 

Hưng 

Lại Thị Trang, Tiểu học thị 

trấn Rạng Đông, huyện 

Nghĩa Hưng 

  Nhất 

30.  Sơ đồ Cơ quan tiêu hóa. 3 
Tự nhiên 

và xã hội 

Mai Mạnh Hà - Trường Tiểu 

học Nguyễn Viết Xuân, thành 

phố Nam Định 

    Nhất 

31.  Em đi tham quan vườn thú 1 
Tự nhiên 

và xã hội 

Đặng Thị Hoa - Trường Tiểu 

học Phạm Hồng Thái, thành 

phố Nam Định 

Phạm Thị Thuý - Trường 

Tiểu học Phạm Hồng Thái, 

thành phố Nam Định 

  Nhất 

32.  Bài giảng điện tử 1 
Giáo dục 

thể chất 

Nguyễn Thị Nhung -Trường 

Tiểu học Thị trấn Quất Lâm, 

huyện Giao Thuỷ 

Cao Văn Thao - Trường 

Tiểu học Thị Trấn Quất 

Lâm, huyện Giao Thuỷ 

Trần Thị Tâm - 

Trường Tiểu học Thị 

Trấn Quất Lâm, 

huyện Giao Thuỷ 

Nhất 

33.  Sử dụng máy thu hình 3 

Tin học 

và Công 

nghệ 

Nguyễn Thị Thủ - Trường 

Tiểu học Trực Khang, huyện 

Trực Ninh 

    Nhì 

34.  
Bộ video giới thiệu cách làm 

một số loại nhạc cụ 
5 Âm nhạc 

Bùi Thị Khong -Trường tiểu 

học xã Vĩnh Hào, huyện Vụ 

Bản 

    Nhì 



5 
 

TT Tên bài dự thi Lớp Môn 
Tác giả/ Nhóm tác giả Thành 

tích (đạt 

giải) Tác giả 1 Tác giả 2 Tác giả 3 

35.  Bảo vệ môi trường 4 Đạo đức 

Trần Thị Minh Thu - Trường 

Tiểu học Yên Phú, huyện Ý 

Yên 

    Nhì 

36.  
Bộ tranh/ảnh/video/câu hỏi 

về chủ đề yêu nước. 
2 Đạo Đức 

Nguyễn Thị Hải Yến, trường 

Tiểu học Hải Hưng, huyện 

Hải Hậu 

Vũ Thị Thúy Hằng, trường 

Tiểu học Hải Hưng, huyện 

Hải Hậu 

Đinh Thị The, trường 

Tiểu học Hải Hưng, 

huyện Hải Hậu 

Nhì 

37.  Các chơi bóng chuyền sáu 5 
Giáo dục 

thể chất 

Trần Thị Thanh Nhàn  - 

Trường Tiểu học Mỹ Tân - 

Huyện Mỹ Lộc 

Nguyễn Thị Duyên - 

Trường Tiểu học Mỹ Tân - 

Huyện Mỹ Lộc 

  Nhì 

38.  
Bài giảng E-learning: Các 

động tác quỳ cơ bản - Môn 

GDTC lớp 2 

2 
Giáo dục 

thể chất 

Vũ Giang Long - Trường 

Tiểu học Trần Nhân Tông, 

thành phố Nam Định 

    Nhì 

39.  
Tư liệu hỗ trợ Trò chơi Vượt 

Chướng Ngại Vật 
1 

Hoạt 

động trải 

nghiệm 

Phạm Thị An - Trường Tiểu 

học Hải Phong, huyện Hải 

Hậu 

Nguyễn Thị Diễm Hương - 

Trường Tiểu học Hải 

Phong, huyện Hải Hậu 

  Nhì 

40.  
Kênh youtube NEW UFO 

chuyên về giáo dục 
5 

Hoạt 

động trải 

nghiệm 

Vũ Văn Bền - Trường Tiểu 

học Trần Nhân Tông, thành 

phố Nam Định 

Vũ Đức Hà - Trường Tiểu 

học Lộc An, thành phố Nam 

Định 

Đỗ Dương Giỏi -

Trường Tiểu học 

Nguyễn Tất Thành, 

thành phố Nam Định 

Nhì 

41.  
Một số cách thụ phấn cho 

hoa 
5 Khoa học 

Bùi Thùy Dương- Trường 

Tiểu học xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản 

 Hoàng Thị Nga  - Trường 

Tiểu học xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản 

Trần Thị Thu Hương 

- Trường Tiểu học xã 

Quang Trung, huyện 

Vụ Bản 

Nhì 

42.  
Chu trình sinh sản của ếch và 

bướm cải 
5 Khoa học 

Hoàng Thị Lan Anh  - 

Trường Tiểu học xã Quang 

Trung, huyện Vụ Bản 

 Nguyễn Thị Mai - Trường 

Tiểu học xã Quang Trung, 

huyện Vụ Bản 

  Nhì 

43.  
Cấu tạo cơ quan sinh sản của 

thực vật có hoa 
5 Khoa học 

Vũ Thị Hoan, trường Tiểu 

học Chu Văn An, thành phố 

Nam Định 

Trần Thị Phương Hà, 

trường Tiểu học Chu Văn 

An, thành phố Nam Định 

  Nhì 



6 
 

TT Tên bài dự thi Lớp Môn 
Tác giả/ Nhóm tác giả Thành 

tích (đạt 

giải) Tác giả 1 Tác giả 2 Tác giả 3 

44.  
Chủ đề phòng tránh bệnh 

truyền nhiễm 
5 Khoa học 

Lê Thị Mai Dung - Trường 

tiểu học Lê Quý Đôn, thành 

phố Nam Định 

Phạm Thị Chuyên - Trường 

tiểu học Lê Quý Đôn, thành 

phố Nam Định 

  Nhì 

45.  
Mô phỏng thí nghiệm: 

Chưng đường trên ngọn lửa 
5 Khoa học 

Vũ Thị Kim Anh - Trường 

Tiểu học Nam Mỹ, xã Nam 

Mỹ, huyện Nam Trực 

    Nhì 

46.  
Mô phỏng quá trình cây con 

mọc lên từ hạt 
5 Khoa học 

Nguyễn Thị Yến - Trường 

Tiểu học Xã Nghĩa Lâm, 

huyện Nghĩa Hưng 

    Nhì 

47.  
Phần mềm mô phỏng thí 

nghiệm môn Khoa học lớp 5 
5 Khoa học 

Vũ Đức Hà- Trường tiểu học 

Lộc An, thành phố Nam Định 
    Nhì 

48.  
Phòng tránh tai nạn giao 

thông đường bộ 
5 Khoa học 

Nguyễn Thu Phương - 

Trường Tiểu học Nam Vân, 

thành phố Nam Định 

Phạm Thị Thương -  Trường 

Tiểu học Nam Vân, thành 

phố Nam Định 

 Nguyễn Thị Thương 

- Trường Tiểu học 

Nam Vân, thành phố 

Nam Định 

Nhì 

49.  
Chu trình sinh sản của bướm 

cải 
5 Khoa học 

Trần Thị Dung- Trường tiểu 

học Liêm Hải huyện Trực 

Ninh  

Bùi Thị Dung - Trường tiểu 

học Liêm Hải huyện Trực 

Ninh  

Nguyễn Thị Hường - 

Trường tiểu học 

Liêm Hải huyện 

Trực Ninh  

Nhì 

50.  Vòng tuần hoàn của nước 4 Khoa học 

Ngô Thị Hằng, trường tiểu 

học thị trấn Liễu Đề, huyện 

Nghĩa Hưng 

Đinh Thị Thanh Tâm,  

trường tiểu học thị trấn Liễu 

Đề, huyện Nghĩa Hưng 

Lê Thị Hải Yến,  

trường tiểu học thị 

trấn Liễu Đề, huyện 

Nghĩa Hưng 

Nhì 

51.  
Các cách tách các chất ra 

khỏi dung dịch 
5 Khoa học 

Đỗ Văn Chung -  Trường 

Tiểu học Đồng Sơn, huyện 

Nam Trực 

    Nhì 

52.  
Một số dân tộc ở Hoàng Liên 

Sơn 
4 

Lịch sử 

và Địa lí 

Nguyễn Văn Thắng - Trường 

Tiểu học xã Tam Thanh, 

huyện Vụ Bản 

    Nhì 
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TT Tên bài dự thi Lớp Môn 
Tác giả/ Nhóm tác giả Thành 

tích (đạt 

giải) Tác giả 1 Tác giả 2 Tác giả 3 

53.  
Lược đồ: Các dãy núi chính 

ở Bắc Bộ 
3 

Lịch sử 

và Địa lí 

Nguyễn Thị Huyền - Trường 

Tiểu học Trực Thuận, huyện 

Trực Ninh 

Phạm Thị Nhài - Trường 

Tiểu học Trực Thuận, huyện 

Trực Ninh 

  Nhì 

54.  
Các dãy núi chính ở vùng 

núi phía Bắc 
4 

Lịch sử 

và Địa lí 

Phạm Thị Hương Bình - 

Trường Tiểu học xã Tam 

Thanh, huyện Vụ Bản 

    Nhì 

55.  Chiến Thắng Điện Biên Phủ 5 
Lịch sử 

và Địa lí 

Trần Thị Phương Liên - 

trường Tiểu học Trung 

Thành, huyện Vụ Bản 

    Nhì 

56.  
Kho tư liệu hình ảnh, video 

môn Mĩ thuật 
1 

Nghệ 

Thuật 

Trần Mạnh Hà  - Trường Tiểu 

học Lộc Hòa, thành phố Nam 

Định 

    Nhì 

57.  
Đường nét trong Mĩ thuật - 

áp dụng cho học sinh tiểu 

học 

1 
Nghệ 

Thuật 

Mã Thị Thảo - Trường tiểu 

học Nguyễn Trãi, thành phố 

Nam Định 

    Nhì 

58.  My favorite color. 3 
Ngoại 

ngữ 

Dương Thị Hồng Thúy - 

Trường tiểu học Chu Văn An 

, thành phố Nam Định 

    Nhì 

59.  
Kể chuyện mây đen và mây 

trắng 
1 

Tiếng 

Việt 

Vũ Thị Hạnh - Trường tiểu 

học Nam Lợi, huyện Nam 

Trực 

Vũ Thị Quỳnh Trang - 

Trường tiểu học Nam Lợi, 

huyện Nam Trực 

Phạm Thị Duyên - 

Trường tiểu học Nam 

Lợi, huyện Nam 

Trực 

Nhì 

60.  Kể truyện theo tranh 1 
Tiếng 

Việt 

Trần Thị Thuý Mai, Trường 

Tiểu học xã Nghĩa Hùng, 

huyện Nghĩa Hưng 

    Nhì 

61.  
Các bộ phận chính của đèn 

học 
3 

Tin học 

và Công 

nghệ 

Trần Thị Nhài - Trường Tiểu 

học Hải Lộc, huyện Hải Hậu 
    Nhì 



8 
 

TT Tên bài dự thi Lớp Môn 
Tác giả/ Nhóm tác giả Thành 

tích (đạt 

giải) Tác giả 1 Tác giả 2 Tác giả 3 

62.  Máy tính và em 3 

Tin học 

và Công 

nghệ 

Trần Thị Thìn - Trường Tiểu 

học xã Nghĩa Bình, huyện 

Nghĩa Hưng 

    Nhì 

63.  
Mô tả quá trình xử lí thông 

tin của con người và máy 

tính 

3 

Tin học 

và Công 

nghệ 

Vũ Thị Dung - Trường Tiểu 

học Nguyễn Viết Xuân , 

thành phố Nam Định 

    Nhì 

64.  
Thư viện hình ảnh và video 

hướng dẫn sử dụng chuột và 

gõ bàn phím 

3 

Tin học 

và Công 

nghệ 

Lưu Thị Duyên - Trường tiểu 

học Xuân Bắc, huyện Xuân 

Trường 

    Nhì 

65.  Các bộ phận của máy tính 3 

Tin học 

và Công 

nghệ 

Phạm Hoàng Ngọc - Trường 

Tiểu học xã Hoàng Nam, 

huyện Nghĩa Hưng 

    Nhì 

66.  
Bộ sản phẩm xây dựng cách 

tính diện tích một số hình 

học phẳng 

5 Toán 

Nguyễn Ngọc Anh - Trường 

Tiểu học Mỹ Hưng, huyện 

Mỹ Lôc 

Đặng Thị Định - Trường 

Tiểu học Mỹ Hưng, huyện 

Mỹ Lộc 

Hoàng Văn Dũng - 

Trường Tiểu học Mỹ 

Hưng, huyện Mỹ Lộc 

Nhì 

67.  Tiền Việt Nam 2 Toán 

Trần Thị Huyền -Trường tiểu 

học Nguyễn Trãi, thành phố 

Nam Định 

    Nhì 

68.  Chuối đồ dùng dạy học Toán 2 Toán 

Nguyễn Thị Nụ - Trường 

Tiểu học xã Đại Thắng, 

huyện Vụ Bản 

Trần Thị Xuân Hương  - 

Trường Tiểu học xã Đại 

Thắng, huyện Vụ Bản 

Bùi Thúy Hiền - 

Trường Tiểu học xã 

Đại Thắng, huyện Vụ 

Bản 

Nhì 

69.  
Các bộ phận chính của cơ 

quan tiêu hoá 
3 

Tự nhiên 

và xã hội 

Phạm Thị Nhài- Trường tiểu 

học Trực Thuận, huyện Trực 

Ninh 

    Nhì 

70.  
Tư liệu về cơ quan trong cơ 

thể người 
3 

Tự nhiên 

và xã hội 

Mai Thị Dung, Tiểu học thị 

trấn Rạng Đông, Huyện 

Nghĩa Hưng 

Bùi Thị Thảo, Tiểu học thị 

trấn Rạng Đông, Huyện 

Nghĩa Hưng 

Trương Thị Duyên, 

Tiểu học Thị trấn 

Rạng Đông, huyện 

Nghĩa Hưng 

Nhì 
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TT Tên bài dự thi Lớp Môn 
Tác giả/ Nhóm tác giả Thành 

tích (đạt 

giải) Tác giả 1 Tác giả 2 Tác giả 3 

71.  Cơ quan tiêu hoá 3 
Tự nhiên 

và xã hội 

Phạm Thị Nhung - Trường 

Tiểu học Nam Vân, thành phố 

Nam Định 

    Nhì 

72.  
Video minh họa Mặt trời - 

Trái Đất - Mặt Trăng 
3 

Tự nhiên 

và xã hội 

Hoàng Thị Sim - Trường Tiểu 

học Giao Tiến, huyện Giao 

Thủy 

Phạm Thị Thêu -Trường 

Tiểu học Giao Tiến, huyện 

Giao Thủy 

Nguyễn Thị Hường - 

Trường Tiểu học 

Giao Tiến, huyện 

Giao Thủy 

Nhì 

73.  Gian bếp nhà em 1 
Tự nhiên 

và xã hội 

Nguyễn Thị Thuỳ Dung 

Dung - Trường Tiểu học Trần 

Phú, thành phố Nam Định 

Trần Thị Hồng Nhung  - 

Trường Tiểu học Trần Phú, 

thành phố Nam Định 

 Phạm Thị Yến  - 

Trường Tiểu học 

Trần Phú, thành phố 

Nam Định 

Nhì 

74.  Thế giới kỳ diệu dưới nước 2 
Tự nhiên 

và xã hội 

Phan Thị Thanh Huyền - 

Trường Tiểu học Nguyễn Tất 

Thành, thành phố Nam Định 

Phạm Thị Phương Dung - 

Trường Tiểu học Nguyễn 

Tất Thành, thành phố Nam 

Định 

Vũ Thị Tuyến - 

Trường Tiểu học 

Nguyễn Tất Thành, 

thành phố Nam Định 

Nhì 

75.  Chải răng như thế nào? 1 
Tự nhiên 

và xã hội 

Lại Thị Duyên -  Trường Tiểu 

học Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc 

 Trần Thị Thanh Nhàn - 

Trường Tiểu học Mỹ Tân, 

huyện Mỹ Lộc 

  Nhì 

76.  Thiết kế thiết bị dạy học số 1 
Tự nhiên 

và xã hội 

Phạm Thị Hạnh - Tiểu học 

Giao Thiện, huyện Giao Thuỷ 
    Nhì 

77.  
Bộ sản phẩm hình ảnh, video 

về các bộ phận của cơ quan 

vận động 

2 
Tự nhiên 

và xã hội 

Trần Thị Hiền - Trường Tiểu 

học Mỹ Thịnh, huyện Mỹ Lộc 

Đặng Thị Thanh Thùy - 

Trường Tiểu học Mỹ Thịnh, 

huyện Mỹ Lộc 

Phạm Thị Quỳnh - 

Trường Tiểu học Mỹ 

Thịnh, huyện Mỹ 

Lộc 

Nhì 

78.  
Đồ dùng sử dụng trong bài 

14: Chức năng một số bộ 

phận của thực vật. 

3 
Tự nhiên 

và xã hội 

Võ Thị Thuỳ Dương - Trường 

Tiểu học Đồng Sơn, huyện 

Nam Trực 

    Nhì 

79.  Trải nhiệm giao thông 2 
Tự nhiên 

và xã hội 

Phạm Thị Linh Trường Tiểu 

học Chu Văn An, thành phố 

Nam Định 

    Nhì 
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TT Tên bài dự thi Lớp Môn 
Tác giả/ Nhóm tác giả Thành 

tích (đạt 

giải) Tác giả 1 Tác giả 2 Tác giả 3 

80.  

Tư liệu số “Hướng dẫn học 

sinh sử dụng một số module 

cảm biến ứng dụng thực 

hành trong môn Công nghệ, 

Hóa học, Sinh học” 

10 
Công 

nghệ 

Trần Thị Hương - Trường 

THPT Mỹ Lộc 

Lê Thị Thương - Trường 

THPT Mỹ Lộc 
  Nhất 

81.  
Thiết bị dạy học số: Mô hình 

Ngôi nhà thông minh 
6 

Công 

nghệ 

Phạm Thị Tính - Trường 

THCS Hải Đường, huyện Hải 

Hậu 

Đỗ Thị Hồng Lương - 

Trường THCS Hải Đường, 

huyện Hải Hậu 

  Nhất 

82.  
Sơ đồ: Thiên nhiên phân hoá 

theo đai cao 
12 Địa lí 

Vũ Thị Ngọc Hoài - Trường 

THPT Xuân Trường C 
    Nhất 

83.  
Bộ học liệu số về hướng dẫn 

phòng tránh và ứng phó với 

các tình huống nguy hiểm 

6 
Giáo dục 

công dân 

Vũ Ngọc Môn - Trường 

THCS Việt Hùng, huyện 

Trực Ninh 

    Nhất 

84.  
Tư liệu dạy học bài liên kết 

hóa học (liên kết ion) 
10 Hóa học 

Nguyễn Thị Nhàn - Trường 

THPT Trần Hưng Đạo 

Vũ Thị Kim Lan - Trường 

THPT Trần Hưng Đạo 

Trần Thị Đoan Trang 

- Trường THPT Trần 

Hưng Đạo 

Nhất 

85.  
Bộ thẻ về thiên tai và biến 

đổi khí hậu 
6 

Hoạt 

động trải 

nghiệm – 

Hướng 

nghiệp 

Lưu Thị Mai - Trường THCS 

Hải Sơn, huyện Hải Hậu 

Phạm Thị Tươi - Trường 

THCS Hải Sơn, huyện Hải 

Hậu 

Nguyễn Thị Tuyết  - 

Trường THCS Hải 

Sơn, huyện Hải Hậu 

Nhất 

86.  
Khám phá làng nghề truyền 

thống quê hương em 
6 

Hoạt 

động trải 

nghiệm – 

Hướng 

nghiệp 

Phạm Xuân Trung -  Trường 

THCS Mỹ Tân, huyện Mỹ 

Lộc 

    Nhất 

87.  
Thí nghiệm Osterd chứng tỏ 

xung quanh dòng điện có từ 

trường 

7 
Khoa học 

tự nhiên 

Trịnh Thị Phượng - Trường 

THCS Giao Tân, huyện Giao 

Thủy 

Hoàng Thị Bưởi - Trường 

THCS Giao Tân, huyện 

Giao Thủy 

  Nhất 
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TT Tên bài dự thi Lớp Môn 
Tác giả/ Nhóm tác giả Thành 

tích (đạt 

giải) Tác giả 1 Tác giả 2 Tác giả 3 

88.  

Thiết kế tư liệu số sử dụng 

trong quá trình dạy - học chủ 

đề: Một số nền văn minh thế 

giới thời kì cổ - trung đại 

(Mục: Một số nền văn minh 

phương Đông thời kì cổ - 

trung đại), Môn Lịch sử 10 - 

chương trình PT 2018 

10 Lịch sử 
Đoàn Thị Cúc - Trường 

THPT Đỗ Huy Liêu 
    Nhất 

89.  

Phần mềm mô phỏng bảo 

tàng ảo hỗ trợ hoạt động 

luyện tập và vận dụng trong 

chủ đề: “Một số nền văn 

minh thế giới thời kì cổ-

trung đại”. 

10 Lịch sử 
Trần Thị Thảo - Trường 

THPT Lương Thế Vinh 
    Nhất 

90.  

Thiết bị- Đồ dùng dạy học 

số: Phần mềm hỗ trợ Dạy - 

Học âm nhạc 

COLLECTION MUSIC 

EDU 2.0 

6 
Nghệ 

Thuật 

Nguyễn Ánh Dương - Trường 

THCS Phùng Chí Kiên, thành 

phố Nam Định 

    Nhất 

91.  
Học liệu Powerpoint dùng 

cho việc dạy và học Tiếng 

Anh 10 - Global Success 

10 
Ngoại 

ngữ 

Bùi Văn Quân - Trường 

THPT C Nghĩa Hưng 

Vũ Thị Trang - Trường 

THPT C Nghĩa Hưng 
  Nhất 

92.  
Bản tin tiếng Anh trường 

THPT Trần Hưng Đạo 
10 

Ngoại 

ngữ 

Vũ Thanh Nga - Trường 

THPT Trần Hưng Đạo 

Bùi Thị Hiền - Trường 

THPT Trần Hưng Đạo 
  Nhất 

93.  
Tư liệu đọc hiểu mở rộng 

văn bản theo đặc trưng thể 

loại 

6 Ngữ văn 

Bùi Minh Loan - Trường 

THCS Hàn Thuyên, thành 

phố Nam Định 

Trần Thị Mát - Trường 

THCS Hàn Thuyên, thành 

phố Nam Định 

  Nhất 

94.  
Hubosy- Hệ cơ quan trong 

cơ thể người 
8 Sinh học 

Vũ Xuân Trường - Trường 

THCS Xã Thành Lợi, huyện 

Vụ Bản 

Vũ Chí Công - Trường 

THCS Xã Thành Lợi, huyện 

Vụ Bản 

Hoàng Thị Hoa - 

Trường THCS Xã 
Nhất 
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TT Tên bài dự thi Lớp Môn 
Tác giả/ Nhóm tác giả Thành 

tích (đạt 

giải) Tác giả 1 Tác giả 2 Tác giả 3 

Thành Lợi, huyện Vụ 

Bản 

95.  
Phần mềm mô phỏng - mã 

hóa thông tin trong máy tính 
6 Tin học 

Mai Thị Thu Hà - Trường 

THCS Trần Bích San, thành 

phố Nam Định 

Nguyễn Thúy Hiền - 

Trường Tiểu học Trần Nhân 

Tông, thành phố Nam Định 

  Nhất 

96.  

Mô phỏng cách hoạt động 

thuật toán tìm kiếm tuần tự - 

tìm kiếm nhị phân bằng phần 

mềm Crocodile Ict 

7 Tin học 

Trần Tường Vi - Trường 

THCS Trần Bích San, thành 

phố Nam Định 

    Nhất 

97.  
Thiết bị dạy học ba đường 

conic 
10 Toán 

Nguyễn Xuân Cảnh - Trường 

THPT C Nghĩa Hưng 
    Nhất 

98.  Đường tròn lượng giác 11 Toán 
Nguyễn Đức Đắc - THPT 

Nguyễn Huệ 
    Nhất 

99.  
Ứng dụng phần mềm Haloar 

đưa thực tế tăng cường vào 

giảng dạy môn toán THPT 

12 Toán 
Bùi Vũ Ngọc Nương - 

Trường THPT Mỹ Lộc 

Nguyễn Trường Giang - 

Trường THPT Mỹ Lộc 
  Nhất 

100.  
Ứng dụng của vật lí trong 

một số ngành nghề 
10 Vật lí 

Đoàn Xuân Trình -Trường 

THPT Đỗ Huy Liêu 
    Nhất 

101.  
Sách tương tác điện tử - 

Thảm hoạ tự nhiên 
6 

Lịch sử 

và Địa lí 

Nguyễn Thị Quỳnh - Trường 

THCS thị Trấn Cồn, huyện 

Hải Hậu 

    Nhất 

102.  
Mô hình khí áp và gió trên 

Trái Đất 
10 Địa lí 

Trần Phương Linh - Trường 

THPT C Nghĩa Hưng 

Nguyễn Thị Thu Thùy - 

Trường THPT C Nghĩa 

Hưng 

  Nhì 

103.  
Thiết bị số - Di sản văn hóa 

dân tộc 
7 

Giáo dục 

công dân 

Trịnh Thị Mai Hương - 

Trường THCS thị trấn Cát 

Thành, huyện Trực Ninh 

 Trần Thị Mến - Trường 

THCS thị trấn Cát Thành, 

huyện Trực Ninh 

Hoàng Quang Dũng - 

Trường THCS thị 

trấn Cát Thành, 

huyện Trực Ninh 

Nhì 

104.  
Các chủ thể của nền kinh tế 

tương tác 
10 

Giáo dục 

Kinh tế 

Trần Thị Ngoan - Trường 

THPT Trần Nhân Tông 
    Nhì 
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TT Tên bài dự thi Lớp Môn 
Tác giả/ Nhóm tác giả Thành 

tích (đạt 

giải) Tác giả 1 Tác giả 2 Tác giả 3 

và pháp 

luật 

105.  Các mô hình nguyên tử 10 Hóa học 

Nguyễn Thị Ngát - Trường 

THPT Chuyên Lê Hồng 

Phong 

    Nhì 

106.  

Một số thí nghiệm minh họa 

bài Amoniac, chương trình 

Hóa học lớp 11 

11 Hóa học 
Trịnh Thị Xuân - Trường 

THPT C Nghĩa Hưng 
    Nhì 

107.  
Mô phỏng sự đa dạng thế 

giới động vật 
6 

Khoa học 

tự nhiên 

Nguyễn Thị Hòa - Trường 

THCS Lộc Vượng, thành phố 

Nam Định 

Đoàn Khánh Phương - 

Trường THCS Lộc Vượng, 

thành phố Nam Định 

  Nhì 

108.  

Phương tiện số trực quan 

dùng trong giảng dạy về Bầu 

Trời và Trái Đất 

6 
Khoa học 

tự nhiên 

Lương Vũ Thiện - Trường 

THCS Đào Sư Tích, huyện 

Trực Ninh 

Nguyễn Thị Nhàn - Trường 

THCS Đào Sư Tích, huyện 

Trực Ninh 

  Nhì 

109.  
Game học và chơi về các 

nguyên tố hóa học 
7 

Khoa học 

tự nhiên 

Lưu Thị Bích Dịu - Trường 

THCS Nam Thanh, huyện 

Nam Trực 

    Nhì 

110.  

Thí nghiệm tìm hiểu về vùng 

bóng tối, bóng nửa tối, hiện 

tượng nhật thực. 

7 
Khoa học 

tự nhiên 

Trần Thị Thanh Hương - 

Trường THCS Mỹ Xá, huyện 

Mỹ Lộc 

    Nhì 

111.  
Cấu tạo và nguyên lí hoạt 

động của chuông điện 
7 

Khoa học 

tự nhiên 

Trần Thị Hồng - Trường 

THCS Giao Tân, huyện Giao 

Thuỷ 

Đỗ Thị Thu - Trường THCS 

Giao Tân, huyện Giao Thuỷ 

Trần Văn Huy - 

Trường THCS Giao 

Tân, huyện Giao 

Thuỷ 

Nhì 

112.  

Thí nghiệm ảo mô phỏng 

cách đo tốc độ bằng thiết bị 

"bắn tốc độ" 

7 
Khoa học 

tự nhiên 

Vũ Thị Hòa - Trường THCS 

Trần Đăng Ninh, thành phố 

Nam Định 

Phạm Thị Duyên - Trường 

THCS Trần Đăng Ninh, 

thành phố Nam Định 

Đỗ Ngọc Huyền - 

Trường THCS Trần 

Đăng Ninh, thành 

phố Nam Định 

Nhì 
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TT Tên bài dự thi Lớp Môn 
Tác giả/ Nhóm tác giả Thành 

tích (đạt 

giải) Tác giả 1 Tác giả 2 Tác giả 3 

113.  

Thí nghiệm minh họa tính 

chất của acid (Hyđrochloric 

acid tác dụng với Zinc) 

8 
Khoa học 

tự nhiên 

Phạm Thị Lệ Mỹ - Trường 

THCS xã Tam Thanh, huyện 

Vụ Bản 

Dương Thị Hương Quế - 

Trường THCS xã Tam 

Thanh, huyện Vụ Bản 

Phạm Thị Hải Yến - 

Trường THCS xã 

Tam Thanh, huyện 

Vụ Bản 

Nhì 

114.  Thấu kính hội tụ 9 
Khoa học 

tự nhiên 

Trần Văn Cao - Trường 

THCS Hải Ninh, huyện Hải 

Hậu 

    Nhì 

115.  

Bản đồ số hóa một số di tích, 

danh nhân, địa danh... trong 

dạy học Lịch sử địa phương 

tỉnh Nam Định 

10 Lịch sử 
Đoàn Văn Dân - Trường 

THPT Nguyễn Huệ 
    Nhì 

116.  
Bản đồ lịch sử nước Chăm-

pa cổ 
6 

Lịch sử 

và Địa lí 

Nguyễn Thị Là - Trường 

THCS Hải Phú, huyện Hải 

Hậu 

    Nhì 

117.  

Đồ dùng giới thiệu làng 

nghề truyền thống tỉnh Nam 

Định 

6 
Lịch sử 

và Địa lí 

Nguyễn Thị Hồng - Trường 

THCS Trực Chính, huyện 

Trực Ninh 

Nguyễn Thị Nhẫn - Trường 

THCS Trực Chính, huyện 

Trực Ninh 

Vũ Thị Kim Dung - 

Trường THCS Trực 

Chính, huyện Trực 

Ninh 

Nhì 

118.  Bản đồ tự nhiên các châu lục 7 
Lịch sử 

và Địa lí 

Vũ Thị Thơm - Trường 

THCS Hải Nam, huyện Hải 

Hậu 

Trần Thanh Danh - Trường 

THCS Hải Nam, huyện Hải 

Hậu 

  Nhì 

119.  
Số hóa học liệu hát - môn âm 

nhạc lớp 6 - sách Cánh Diều 
6 

Nghệ 

Thuật 

Trần Thị Ngọc Lan - Trường 

THCS Việt Hùng, huyện 

Trực Ninh 

    Nhì 

120.  

Hệ thống tranh ảnh và âm 

thanh dành cho việc dạy và 

học từ vựng môn Tiếng anh 

10 – Global success 

10 
Ngoại 

ngữ 

Bùi Văn Quân - Trường 

THPT C Nghĩa Hưng 

Vũ Thị Trang - Trường 

THPT C Nghĩa Hưng 

Vũ Thị Ngoan - 

Trường THPT C 

Nghĩa Hưng 

Nhì 
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TT Tên bài dự thi Lớp Môn 
Tác giả/ Nhóm tác giả Thành 

tích (đạt 

giải) Tác giả 1 Tác giả 2 Tác giả 3 

121.  
IPA and sounds in Tieng 

Anh 6 (Global success) 
6 

Ngoại 

ngữ 

Vương Thị Thu - Trường 

THCS Nghĩa Lạc, huyện 

Nghĩa Hưng 

Nguyễn Thị Chinh - Trường 

THCS Nghĩa Lạc, huyện 

Nghĩa Hưng 

  Nhì 

122.  
Tư liệu dạy đọc hiểu tác giả 

Nguyễn Trãi 
10 Ngữ văn 

Đinh Thị Doanh - Trường 

THPT Ngô Quyền 

Nguyễn Duy Dương - 

Trường THPT Ngô Quyền 

Trần Thị Thanh 

Hương - Trường 

THPT Ngô Quyền 

Nhì 

123.  
Tư liệu về tác giả Nguyễn 

trãi 
10 Ngữ văn 

Ngô Thị Lệ Thanh - Trường 

THPT Ngô Quyền 

Đoàn Thị Thúy - Trường 

THPT Ngô Quyền 
  Nhì 

124.  
Giới thiệu tác giả, tác phẩm 

Nam Cao 
11 Ngữ văn 

Tống Thị Thu Hường - 

Trường THPT Trần Hưng 

Đạo 

Mai Thị Liễu - Trường 

THPT Trần Hưng Đạo 
  Nhì 

125.  

Sản phẩm dự thi thiết kế 

thiết bị dạy học số môn ngữ 

văn lớp 6 

6 Ngữ văn 
Bùi Thị Mỵ - Trường THCS 

Đại An, huyện Vụ Bản 
    Nhì 

126.  
Tổng quan về tế bào nhân 

thực 
10 Sinh học 

Hà Thị Hằng - Trường THPT 

Trần Văn Lan 
    Nhì 

127.  

Một số tài liệu thiết bị số 

chương chuyển hóa vật chất 

và năng lượng ở động vật 

11 Sinh học 
Nguyễn Thái Học - Trường 

THPT Đỗ Huy Liêu 
    Nhì 

128.  

Ứng dụng phần mềm 

GeoGebra trong việc dạy 

học môn Toán lớp 10 phần: 

Biểu diễn miền nghiệm của 

hệ bất phương trình bậc nhất 

hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ 

và ứng dụng của hệ bất 

phương trình bậc nhất hai 

ẩn. 

10 Toán 
Lục Trường Giang - Trường 

THPT Nguyễn Khuyến 
    Nhì 

129.  
Bài giảng chuyên đề Thống 

kê 
10 Toán 

Hà Trung - THPT chuyên Lê 

Hồng Phong 
    Nhì 
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TT Tên bài dự thi Lớp Môn 
Tác giả/ Nhóm tác giả Thành 

tích (đạt 

giải) Tác giả 1 Tác giả 2 Tác giả 3 

130.  

Mô hình 3D sự tạo thành của 

mặt tròn xoay và hình tròn 

xoay trong hình học lớp 12 

12 Toán 
Bùi Văn Quảng - Trường 

THPT C Hải Hậu 

Trần Thị Nhung - Trường 

THPT C Hải Hậu 
  Nhì 

131.  
Bộ tranh ảnh và Video về 

định lý Pythagoras 
8 Toán 

Mai Thị Nga - Trường THCS 

Trực Chính, huyện Trực Ninh 
    Nhì 

132.  
Mô phỏng thí nghiệm 

chuyển động ném ngang 
10 Vật lí 

Đinh Thị Quyên - Trường 

THPT Trần Hưng Đạo 

Nguyễn Thị Hà - Trường 

THPT Trần Hưng Đạo 

Vũ Thị Thêu - 

Trường THPT Trần 

Hưng Đạo 

Nhì 

 


		2022-12-26T16:36:16+0700


		2022-12-26T16:36:06+0700




